
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NÔNG THÔN TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ LẤY MẪU GIÁM SÁT ATTP NÔNG THỦY SẢN ĐỢT 4 NĂM 2024
 (Kèm theo Công văn số:         /CCQLCL-TTra, ngày      tháng 12 năm 2024 của Chi cục Quản lý Chất lượng

Nông Lâm sản và Thủy sản)

 STT Địa điểm lấy mẫu Loại mẫu Ngày lẫy mẫu Mã số nhận diện
mẫu Chỉ tiêu phân tích Kết quả

(µg/kg) Ghi chú

I TP Kon Tum (ngày 22-23/11/2024, ngày
06/12/2024, ngày 09/12/2024

1
Công ty TNHH Thanh Hoa Kon
Tum, 67 Lê Thị Hồng Gấm,
Phường Lê Lợi, TP Kon Tum

Cà phê bột 22/11/2024 KT-GS4-CF1 Ochratoxin A Đạt

2 Đại lý gạo Hồng Dương, 620
Phan Đình Phùng, TP Kon Tum

Gạo Tạp giao 22/11/2024 KT-GS4-G1 Paraquat Đạt

Gạo RVT 22/11/2024 KT-GS4-G2 Permethrin PH: 0.081:
Đạt

3 Nguyễn Thị Nhinh, tổ 8, P. Duy
Tân

Quýt đường 22/11/2024 KT-GS4-TC1 Fenbuconazole Đạt

Cam sành 22/11/2024 KT-GS4-TC2 Fenbuconazole Đạt

4 Dương Thị Loan, tổ 8, P. Duy
Tân Bưởi da xanh 22/11/2024 KT-GS4-TC3 Fenbuconazole Đạt

5

Địa điểm kinh doanh số 06,
Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP
Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai,
432 Hùng Vương, TP Kon Tum

Thịt lợn 22/11/2024 KT-GS4-TL1 Chloramphenicol Đạt

Thịt gà 22/11/2024 KT-GS4-TG1 Tetracycline Đạt
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6 Cà phê Phương Đông, 626 Duy
Tân, TP Kon Tum Cà phê bột 23/11/2024 KT-GS4-CF2 Cafein PH:2.10: Đạt

7 Nguyễn Đặng Hà Vi, 83 Đinh
Công Tráng, tổ 4, P. Duy Tân Giò chả 23/11/2024 KT-GS4-CHA1 Natri benzoat Đạt

8 Huỳnh Thị Quí, 38 Ngô Sĩ Liên,
TP Kon Tum Giò chả 23/11/2024 KT-GS4-CHA2 Escherichia coli;

Salmonella spp PH: <10: Đạt

9 Phạm Thị Huyền, tổ 8, P. Duy
Tân Cá lóc 23/11/2024 KT-GS4-TS1 Trifluralin Đạt

10 Nguyễn Thị Tuyết, tổ 8, P. Duy
Tân Thịt lợn 23/11/2024 KT-GS4-TL2 Tetracycline Đạt

11
Cửa hàng thực phẩm an toàn,
01B Hoàng Văn Thụ, TP Kon
Tum (Nguyễn Thị Bích Ngọc)

Rau muống 23/11/2024 KT-GS4-R1

Dư lượng thuốc BVTV
gốc Clo hữu cơ, gốc cúc

tổng hợp, gốc lân hữu cơ,
gốc carbamate

Đạt

Mồng tơi 23/11/2024 KT-GS4-R2

Dư lượng thuốc BVTV
gốc Clo hữu cơ, gốc cúc

tổng hợp, gốc lân hữu cơ,
gốc carbamate

Đạt

12
HKD Nguyễn Ngọc Tâm, 127
Kapakơlơng, Phường Thống
Nhất, TP Kon Tum

Giò chả 06/12/2024 KT-GS4-CHA3 Test nhanh Hàn the Đạt

13 Phan Thị Hạnh, thôn Kon Jri
Xút, xã Đăk Blà

Bầu

06/12/2024

KT-GS4-R3 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Cải mào gà KT-GS4-R4 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Cải ngọt KT-GS4-R5 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Rau dền KT-GS4-R6 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

14 Vũ Thị Tám, thôn Kon Tu 2, xã
Đăk Blà

Rau muống

06/12/2024

KT-GS4-R7 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt
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Cà chua KT-GS4-R8 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Su hào KT-GS4-R9 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

15 Bùi Thị Ưng, thôn Kon Tu 1, xã
Đăk Blà

Cải cay

09/12/2024

KT-GS4-R10 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Rau ngót KT-GS4-R11 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Đậu cô ve KT-GS4-R12 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

16 Nguyễn Thị Giang Cải, thôn
Kon Jri Xút, xã Đăk Blà

Dưa leo

09/12/2024

KT-GS4-R13 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Cà xanh KT-GS4-R14 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Mồng tơi KT-GS4-R15 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Khổ qua KT-GS4-R16 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

17 Thiếu Thị Tơ, thôn Kon Tu 1,
xã Đăk Blà

Xà lách
09/12/2024

KT-GS4-R17 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Cải cúc KT-GS4-R18 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

II Huyện Kon Rẫy (Ngày 02-
03/12/2024)

1 Vũ Thị Lan, Thôn 2, xã Tân
Lập

Xà lách

02/12/2024

KR-GS4-R1 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Cải ngọt KR-GS4-R2 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Cải thảo KR-GS4-R3 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

2 Vũ Văn Lập, Thôn 2, xã Tân
Lập

Cải cay
02/12/2024

KR-GS4-R4 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Cải cúc KR-GS4-R5 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

14 Vũ Thị Tám, thôn Kon Tu 2, xã
Đăk Blà 06/12/2024
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3 Nguyễn Hồng Thái, Thôn 3, xã
Tân Lập Gạo ST24 02/12/2024 KR-GS4-G1 Paraquat Đạt

4 Doãn Thị Thúy, Thôn 3, xã Tân
Lập Giò chả 02/12/2024 KR-GS4-CHA1 Escherichia coli;

Salmonella spp PH: <10: Đạt

5 Nguyễn Thị Toan, Thôn 2, xã
Tân Lập

Xà lách

03/12/2024

KR-GS4-R6 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Rau ngót KR-GS4-R7 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Cà chua KR-GS4-R8 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Dưa leo KR-GS4-R9

Dư lượng thuốc BVTV
gốc Clo hữu cơ, gốc cúc

tổng hợp, gốc lân hữu cơ,
gốc carbamate

Đạt

6 Nguyễn Thị Thoa, Thôn 3, xã
Tân Lập Thịt lợn 03/12/2024 KR-GS4-TL1

Nhóm Beta – Agonist
(Clenbuterol, Salbutamol,

Ractopamine)
Đạt

7 Trần Thị Mai, Thôn 9, xã Đăk
Ruồng Xoài keo vàng 03/12/2024 KR-GS4-TC1 Trichlorfon Đạt

8 Nguyễn Văn Khỏe, Thôn 9, xã
Đăk Ruồng Cá Diêu hồng 03/12/2024 KR-GS4-TS1 Trichlorfon (Dipterex) Đạt

III Huyện Sa Thầy (Ngày 04-
05/12/2024)

1 Võ Thị Kim Thanh, Thôn 2, thị
trấn Sa Thầy

Rau muống

04/12/2024

ST-GS4-R1 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Khổ qua ST-GS4-R2 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Xà lách ST-GS4-R3 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

2 Phạm Thị Phương, Thôn 2, thị
trấn Sa Thầy

Cải ngọt
04/12/2024

ST-GS4-R4 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt
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Cà tím ST-GS4-R5 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

3 Phạm Thị Tâm, Thôn Nghĩa
Dũng, xã Sa Nghĩa

Dưa leo

04/12/2024

ST-GS4-R6 Test nhanh Dư lượng
thuốc BVTV Đạt

Đậu cô ve ST-GS4-R7

Dư lượng thuốc BVTV
gốc Clo hữu cơ, gốc cúc

tổng hợp, gốc lân hữu cơ,
gốc carbamate

Đạt

4 Võ Minh Diệp, Thôn 2, thị trấn
Sa Thầy Giò chả 05/12/2024 ST-GS4-CHA1 Natri benzoat Đạt

5 Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Thôn
2, thị trấn Sa Thầy Cá lóc 05/12/2024 ST-GS4-TS1 Thủy ngân (Hg) Đạt

6 Mai Thị Hương, Thôn 2, thị trấn
Sa Thầy Cá rô phi 05/12/2024 ST-GS4-TS2 Chloramphenicol Đạt

7 Đậu Thị Nhạn, Thôn 2, thị trấn
Sa Thầy Thịt lợn 05/12/2024 ST-GS4-TL1

Nhóm Beta – Agonist
(Clenbuterol, Salbutamol,

Ractopamine)
Đạt

8 Đỗ Thị Thư, Thôn 2, thị trấn Sa
Thầy Thịt lợn 05/12/2024 ST-GS4-TL2 Tetracycline Đạt

9 Hoàng Thị The, Thôn 2, thị trấn
Sa Thầy Thịt gà 05/12/2024 ST-GS4-TG1 Clenbuterol Đạt

Tổng cộng: 59 mẫu

2 Phạm Thị Phương, Thôn 2, thị
trấn Sa Thầy 04/12/2024
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